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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT HẢI QUAN 
ĐỀ THI SỐ 01 

Câu 1: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được hiểu là gì? 
A. Hành vi vi phạm các quy định pháp luật về hải quan, có thể bị truy cứu trách
nhiệm hình sự.
B. Hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định pháp luật về quản lý Nhà nước trong
lĩnh vực hải quan, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
C. Hành vi vi phạm quy định pháp luật nhưng không bị xử lý hành chính.
D. Hành vi do tổ chức thực hiện mà không xét lỗi cố ý hay vô ý. 

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng về vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực hải quan? 
A. Xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước về hải quan, nhưng chưa đến mức truy
cứu trách nhiệm hình sự.
B. Được thực hiện bởi cá nhân hoặc tổ chức.
C. Luôn được thực hiện với lỗi cố ý.
D. Hành vi và biện pháp xử lý được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 3: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan chủ yếu thuộc nhóm vi 
phạm nào sau đây? 
A. Vi phạm các quy định pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
B. Vi phạm các quy định pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
C. Vi phạm các quy định pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Theo đoạn văn, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
được thực hiện dựa trên yếu tố nào? 
A. Tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.
B. Mức độ ảnh hưởng kinh tế của hành vi vi phạm.
C. Đánh giá cá nhân của cơ quan hải quan.
D. Thời gian vi phạm xảy ra.

Câu 5: Hành vi nào sau đây được xem là vi phạm quy định về thời hạn làm thủ 
tục hải quan? 
A. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
B. Không nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đúng thời hạn quy định.
C. Khai sai tên hàng trong hồ sơ hải quan.
D. Không cung cấp chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu khi cơ quan Hải
quan yêu cầu.
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Câu 6. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá gia công chịu thuế 
TTĐB là: 

a. Giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công 

b. Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng 

c. Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng 

d. Hoặc a, hoặc b, hoặc c 

 

Câu 7. Giá tính thuế TTĐB của hàng hoá sản xuất trong nước chịu thuế TTĐB 
là: 

a. Giá bán của cơ sở sản xuất.  

b. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT; 

c. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và TTĐB; 

d. Không câu trả lời nào trên là đúng.  

 

Câu 8. Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu 
đã chịu thuế TTĐB thì số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ là: 

a. Thuế TTĐB của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.  

b. Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp 
ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ 
(nếu có chứng từ hợp pháp) 

c. Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp 
ở khâu nguyên liệu mua vào (nếu có chứng từ hợp pháp) 

d. Không có câu nào trên là đúng.  

 

Câu 9. Những hàng hoá dưới đây, hàng hoá nào thuộc diện chịu thuế TTĐB: 

a. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh; 

b. Xe ô tô chở người từ 24 chỗ trở lên; 

c. Điều hoà nhiệt độ có công suất trên 90.000 BTU; 

d. Xe mô tô hai bánh có dung tích trên 125cm3.  

 

Câu 10. Trường hợp nào dưới đây mà người nộp thuế sản xuất hàng hoá 
thuộc diện chịu thuế TTĐB được xét giảm thuế TTĐB: 

a. Gặp khó khăn do thiên tai; 

b. Gặp khó khăn do tai nạn bất ngờ; 

c. Kinh doanh bị thua lỗ; 

d. a và b đều đúng.  

 

Câu 11. Căn cứ tính thuế TTĐB là gì? 

a. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB của 
hàng hóa, dịch vụ đó.  

b. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB 

c. Thuế suất thuế TTĐB 

 

Câu 12. Giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB 
là? 
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a. Giá tính thuế nhập khẩu 

b. Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu 

c. Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế suất nhập khẩu + Thuế GTGT 

 

Câu 13. Giá tính thuế của hàng hóa sản xuất trong nước chịu thuế TTĐB là? 

a. Giá do cơ quan thuế ấn định 

b. Giá do cơ sở sản xuất bán ra 

 

Câu 14. Khoanh tròn phương án đúng trong các trường hợp dưới đây 

Chi cục trưởng Hải quan được quyền kiểm tra thực tế hàng hóa mà không cần 
sự có mặt của người khai hải quan: 

a. Để bảo vệ an ninh. 

b. Để đảm bảo vệ sinh, môi trường. 

c. Nghi ngờ lô hàng có gian lận thương mại. 

d. Quá thời hạn theo quy định mà người khai hải quan không đến làm thủ tục hải 
quan. 

e. Cả 4 phương án trên. 

 

Câu 15. Khoanh tròn phương án đúng trong các trường hợp dưới đây 

Thời gian chậm nhất để đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu 
qua cửa khẩu đường sông quốc tế, đường bộ, đường hàng không, bưu điện 
quốc tế là mấy giờ trước khi hàng hóa xuất khẩu qua biên giới: 

a. 2 giờ. 

b. 4 giờ. 

c. 8 giờ. 

 

Câu 16: Khoanh tròn phương án đúng trong các trường hợp dưới đây 

Thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu là 30 ngày kể từ ngày 
hàng về đến cửa khẩu, nếu sau 30 ngày thì: 

a. Doanh nghiệp phải tái xuất hàng. 

b. Được làm thủ tục nếu có văn bản đề nghị. 

c. Được làm thủ tục sau khi bị xử lý vi phạm. 

 

Câu 17: Hãy khoanh tròn một tiêu chí sai trong các quy định dưới đây 

Hàng hóa nhâp khẩu của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thì được phép 
chyển cửa khẩu: 

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu 18. Hãy khoanh tròn một tiêu chí sai trong các quy định dưới đây 

Hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thì luôn 
được miễn kiểm tra hải quan. 

a. Đúng. 

b. Sai. 
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Câu 19: Theo quy định tại Điều 9, hành vi nào sau đây được xếp vào nhóm vi 
phạm về khai hải quan? 
A. Không khai hoặc khai sai tên hàng trong trường hợp hàng hóa viện trợ nhân đạo. 
B. Khai thiếu số lượng hàng hóa trong hồ sơ thuế nhưng chưa quá 30 ngày. 
C. Không nộp hồ sơ thanh khoản đúng thời hạn. 
D. Tự ý tẩy xóa, sửa chữa chứng từ trong hồ sơ hải quan. 

 

Câu 20: Hình thức xử phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn 
làm thủ tục hải quan là bao nhiêu? 
A. 10.000.000 đồng 
B. 20.000.000 đồng 
C. 30.000.000 đồng 
D. 40.000.000 đồng 

 

Câu 21: Hành vi nào thuộc nhóm vi phạm các quy định về kiểm tra hải quan, 
thanh tra thuế? 
A. Khai sai số lượng hàng hóa trong trường hợp tạm nhập, tái xuất. 
B. Không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan Hải quan. 
C. Không khai thuế khi thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã miễn thuế. 
D. Không tái xuất phương tiện vận tải đúng thời hạn quy định. 

 

Câu 22: Hành vi nào sau đây được xem là vi phạm quy định về giám sát hải 
quan? 
A. Không khai báo hàng hóa tạm nhập tái xuất. 
B. Tự ý phá niêm phong hải quan. 
C. Khai báo sai trị giá hàng hóa nhập khẩu. 
D. Bốc dỡ hàng hóa không đúng cảng đích ghi trong bản lược khai. 

 

Câu 23: Mức xử phạt tối đa cho các hành vi vi phạm quy định về giám sát hải 
quan là bao nhiêu? 
A. 10.000.000 đồng 
B. 20.000.000 đồng 
C. 30.000.000 đồng 
D. 40.000.000 đồng 

 

Câu 24. Phương pháp tính thuế TTĐB như thế nào? 

a. Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB.  

b. Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế GTGT 

c. Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế nhập khẩu 

 

Câu 25. Giá tính thuế TTĐB của hàng hoá gia công chịu thuế TTĐB là? 

a. Giá bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc 
tương đương tại thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB.  

b. Giá bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc 
tương đương tại thời điểm bán hàng chưa có thuế TTĐB.  

c. Giá bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc 
tương đương tại thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT 
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